DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo Quản trị năm 2019 của BVSC)

	STT
	Họ tên
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)

	1
	Nguyễn Hồng Tuấn
	001C100034
	Chủ tịch HĐQT
	26
	26
	

	1.1
	Nguyễn Ngọc Tôn
	(Không có)
	
	0
	0
	Cha

	1.2
	Trần Thị Hà
	(Không có)
	
	0
	0
	Mẹ

	1.3
	Hà Thị Tuyết Anh
	001C101167
	
	0
	0
	Vợ

	1.4
	Nguyễn Hà Minh Anh
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	1.5
	Nguyễn Hà Khánh Nam
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	1.6
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	(Không có)
	
	0
	0
	Em 

	1.7
	Tập đoàn Bảo Việt
	001C000009
	
	43.281.193
	59,92%
	Là người ủy quyền đại diện cổ phần  của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Chứng khoán  Bảo Việt (“BVSC”)

	1.8
	Ngân hàng TMCP BảoViệt
	001C008888
	
	0
	0
	Thành viên HĐQT

	1.9
	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
	001C006868
	
	0
	0
	Thành viên HĐTV

	2
	Lê Văn Bình
	001C115566
	TV HĐQT
	0
	0
	

	2.1
	Nguyễn Thị Xuân Thủy
	001C103729
	
	0
	0
	Vợ

	2.2
	Lê Hải Thanh
	001C151911
	
	0
	0
	Con

	2.3
	Lê Tùng Lâm
	001C136767
	
	0
	0
	Con

	2.4
	Lê Thị Điểm
	(Không có)
	
	0
	0
	Em 

	2.5
	Lê Thiên Xuân
	(Không có)
	
	0
	0
	Em 

	2.6
	Lê Thiên Định
	(Không có)
	
	0
	0
	Em

	2.7
	Lê Văn Chương
	(Không có)
	
	0
	0
	Em 

	2.8
	Lê Văn Nhuận
	(Không có)
	
	0
	0
	Em

	2.9
	Lê Văn Chiến
	(Không có)
	
	0
	0
	Em

	2.10
	Lê Văn Thọ
	(Không có)
	
	0
	0
	Em

	3
	Nguyễn Anh Tuấn
	001C120929
	TV HĐQT
	0
	0
	

	3.1
	Nguyễn Văn Vịnh
	(Không có)
	
	0
	0
	Cha

	3.2
	Hoàng Thị Tích
	(Không có)
	
	0
	0
	Mẹ

	3.3
	Lê Hồng Phượng
	001C138921
	
	0
	0
	Vợ

	3.4
	Nguyễn Phúc Duy Anh
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	3.5
	Nguyễn Hồng Phúc
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	3.6
	Nguyễn Nguyên Vũ
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	3.7
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	(Không có)
	
	0
	0
	Chị

	3.8
	Nguyễn Hoàng Long
	(Không có)
	
	0
	0
	Em

	3.9
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	001C122161
	
	0
	0
	Em

	3.10
	Tập đoàn Bảo Việt
	001C000009
	
	43.281.193
	59,92%
	Giám đốc khối Quản lý Hoạt động, đồng thời là người ủy quyền đại diện cổ phần  của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC

	3.11
	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
	001C088888
	
	0
	0
	Thành viên HĐTV

	3.12
	Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine
	001FCB0500
	
	0
	0
	Thành viên HĐTV

	4
	Nhữ Đình Hòa
	001C102390
	TV HĐQT, TGĐ Công ty
	109,500
	109,500
	

	4.1
	Nhữ Đình Quát
	(Không có)
	
	0
	0
	Cha

	4.2
	Vũ Thị Cẩn
	(Không có)
	
	0
	0
	Mẹ

	4.3
	Nguyễn Thục Anh
	001C101918
	
	0
	0
	Vợ

	4.4
	Nhữ Thục Huyền
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	4.5
	Nhữ Lân Phương
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	4.6
	Nhữ Đình Thành
	(Không có)
	
	0
	0
	Anh

	4.7
	Nhữ Thị Chúc
	(Không có)
	
	0
	0
	Chị

	4.8
	Nhữ Thị Mai
	(Không có)
	
	0
	0
	Chị

	4.9
	Nhữ Thị Hà
	(Không có)
	
	0
	0
	Chị

	4.10
	Tập đoàn Bảo Việt
	001C000009
	
	43.281.193
	59,92%
	là người ủy quyền đại diện cổ phần  của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC

	5
	Nguyễn Quang Hưng
	001C120676
	TV HĐQT
	0
	0
	

	5.1
	Nguyễn Quang Bính
	(Không có)
	
	0
	0
	Cha

	5.2
	Quách Thị Hương
	(Không có)
	
	0
	0
	Mẹ

	5.3
	Phạm Thu Hương
	(Không có)
	
	0
	0
	Vợ

	5.4
	Nguyễn Khánh Linh
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	5.5
	Nguyễn Quang Tùng
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	5.6
	Nguyễn Thị Quỳnh
	(Không có)
	
	0
	0
	Em

	5.7
	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
	001C006868
	
	0
	0
	Phó Tổng Giám đốc

	6
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	001C102568
	Phó TGĐ Công ty
	4,000
	4,000
	

	6.1
	Nguyễn Văn Vượng
	
	
	0
	0
	Cha

	6.2
	Cao Ngọc Hoa
	001C119668
	
	0
	0
	Mẹ

	6.3
	Trần Ngọc Anh
	001C100090
	
	0
	0
	Chồng

	6.4
	Trần Ngọc Đức Anh
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	6.5
	Trần Ngọc Phan Anh
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	7
	Võ Hữu Tuấn
	001C502718
	Phó TGĐ Công ty, GĐ Chi nhánh
	16,560
	16,560
	

	7.1
	Võ Hữu Thái
	(Không có)
	
	0
	0
	Cha

	7.2
	Hồ Thị Chín
	001C527777
	
	0
	0
	Mẹ

	7.3
	Hoàng Thị Huệ
	001C503553
	
	0
	0
	Vợ

	7.4
	Võ Hoàng Khánh Minh
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	7.5
	Võ Thị Thùy Trang
	(Không có)
	
	0
	0
	Chị

	7.6
	Võ Hữu Thịnh
	001C531531
	
	0
	0
	Em

	7.7
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
	001C600045
	
	0
	0
	Thành viên HĐQT

	8
	Nguyễn Xuân Hòa
	001C120390
	Trưởng Ban KS
	0
	0
	

	8.1
	Nguyễn Kim Thoa
	
	
	0
	0
	Cha

	8.2
	Trần Thị Sửu
	
	
	0
	0
	Mẹ

	8.3
	Đỗ Thị Hương Lan
	
	
	0
	0
	Vợ

	8.4
	Nguyễn Thế Khang
	
	
	0
	0
	Con

	8.5
	Nguyễn Đỗ Quỳnh Mai
	
	
	0
	0
	Con

	8.6
	Nguyễn Thị Kim Bình
	
	
	0
	0
	Chị ruột

	8.7
	Tập đoàn Bảo Việt
	
	
	43.281.193
	59,92%
	Kế toán trưởng, đồng thời là người ủy quyền đại diện cổ phần  của Tập đoàn Bảo Việt tại BVSC

	8.8
	Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
	001C006868
	
	0
	0
	Thành viên HĐTV

	9
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	001C111983
	TV BKS
	0
	0
	

	9.1
	Nguyễn Công Huân
	(Không có)
	
	0
	0
	Cha

	9.2
	Phạm Thị Minh Nguyệt
	(Không có)
	
	0
	0
	Mẹ

	9.3
	Nguyễn Tư  Triều
	(Không có)
	
	0
	0
	Chồng

	9.4
	Nguyễn Tư Hải Triều
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	9.5
	Nguyễn Tư Việt Triều
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	9.6
	Nguyễn Công Tuấn
	(Không có)
	
	0
	0
	Em

	9.7
	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
	001C088888
	
	0
	0
	Kiểm soát viên

	10
	Hoàng Giang Bình
	001C133886
	TV BKS
	0
	0
	

	10.1
	Hoàng Đình Ly
	(Không có)
	
	0
	0
	Cha

	10.2
	Nguyễn Thị Nga
	(Không có)
	
	0
	0
	Mẹ

	10.3
	Phạm Thị Phương Nga
	(Không có)
	
	0
	0
	Vợ

	10.4
	Hoàng Minh Khánh
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	10.5
	Hoàng Trường An
	(Không có)
	
	0
	0
	Em

	11
	Nguyễn Hồng Thủy
	001C121336
	Trưởng Phòng TCKT
	0
	0
	

	11.1
	Nguyễn Huy Thụy
	(Không có)
	
	0
	0
	Cha

	11.2
	Nguyễn Thị Thúy Hợi
	(Không có)
	
	0
	0
	Mẹ

	11.3
	Nguyễn Minh Long
	001C102660
	
	0
	0
	Chồng

	11.4
	Nguyễn Minh Trang
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	11.5
	Nguyễn Tài Lân
	(Không có)
	
	0
	0
	Con

	11.6
	Nguyễn Huy Trung
	069C000853
	
	0
	0
	Anh

	11.7
	Nguyễn Thanh Phú
	001C106736
	
	0
	0
	Em


9

